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A. NỘI DUNG KIỂM TRA: Từ bài 1 đến bài 5 

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA

 1. Phần trắc nghiệm : 24 câu – 6 điểm (0,25điểm/câu)

 2. Phần tự luận : 4 điểm (2 câu)

C. ÔN TẬP

PHẦN TỰ LUẬN
1/ Viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau:
a) Nguyên tử X có 6p, 8n.

b) Nguyên tử Y có số khối là 27 và có 14n.

c) Nguyên tử X có số khối là 35 và số p kém số n là 1.

2/ Viết cấu hình e nguyên tử, biểu diễn theo ô orbital của các nguyên tố có Z = 3, 9, 12, 14, 20.
3/ Cho các ký hiệu nguyên tử : 
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 . Với mỗi ký hiệu, hãy:
a. Xác định số A, số Z, số p, số n, số e của nguyên tử 

b. Viết cấu hình e nguyên tử. 

c. Nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

d. Biểu diễn cấu hình e theo ô orbital nguyên tử và cho biết số e độc thân. 

4/ Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố sau, suy ra vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

a. O (Z = 8)


b. Ca (Z = 20)




5/ Nguyên tố Lead (Chì, Pb) có bốn đồng vị 204Pb (2,5%), 206Pb (23,7%), 207Pb (22,4%), 208Pb (51,4%). Hãy tính nguyên tử khối trung bình của Pb.
6/ Nguyên tố Bromine có hai đồng vị, trong đó 79Br chiếm 54,5%. Xác định nguyên tử khối của đồng vị còn lại, biết nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Coi nguyên tử khối bằng số khối.
7/ Nguyên tố Neon có 2 đồng vị là:  
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 . Biết NTK trung bình của Ne là 20,18. Xác định phần trăm số nguyên tử của mỗi loại đồng vị. 

8/ Khối lượng riêng của Cu là 8,94 g/cm3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Cu là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, còn lại là khe trống. Biết khối lượng mol nguyên tử của Cu là 63,54g/mol. Tính bán kính nguyên tử Cu. 

9/ Nguyên tử Al có bán kính 143pm và có khối lượng nguyên tử là 27 amu. 

a. Tính khối lượng riêng (g/cm3) của nguyên tử Al.

b. Trong tinh thể các nguyên tử Al chỉ chiếm 74% V, còn lại là khe trống. Tính khối lượng riêng của kim loại Al. 

PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. electron, proton và neutron.

B. electron và neutron.

C. proton và neutron.

D. electron và proton.

2. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là
A. electron, proton và neutron.

B. electron và neutron.

C. proton và neutron.

D. electron và proton.

3. Nguyên tử chứa những hạt mang điện là
A. proton.

B. proton và neutron.

C. proton và electron.
   D. electron và neutron.

4. Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại?
A. proton.

B. neutron.


C. electron.

D. neutron và electron.

5. Đặc điểm của hạt electron là
A. mang điện tích dương và có khối lượng.                B. mang điện tích âm và có khối lượng.

C. không mang điện và có khối lượng.                       D. mang điện tích âm và không có khối lượng.

6. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là p, n, e.

B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton và hạt neutron.

D. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron.

7. Có các nhận định sau:
(1) Số khối A là tổng số proton và số electron.

(2) Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số hạt proton.

(3) Nguyên tử luôn trung hòa về điện nên có số hạt electron = số neutron.

(4) Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các hạt proton và neutron cấu tạo nên.

Số nhận định đúng là
A. 4
B. 1

C. 2
D. 3

8. Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và neutron.

(2) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

(3) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.

(4) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.

(5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu sai là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

9. Khối lượng của nguyên tử magnesium (magie, Mg) là 39,827.10-27 kg. Khối lượng của Mg theo amu là
A. 23,978.
B. 22,987.
C. 22,789.
D. 23,789.
10. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng
            A. số khối 

                                

B. điện tích hạt nhân



            C. số electron 

                              

D. tổng số proton và nơtron

11. Các nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một nguyên tố hóa học ?
     A. 
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12. Nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 neutron. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 
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13. Trong nguyên tử X tổng số các hạt cơ bản (e, p, n) là 114. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Ký hiệu nguyên tử X là
A.  
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B.  
[image: image17.wmf]79

35

Br

.  

C. 
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14. Cho những nguyên tử của các nguyên tố sau:
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Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau?

         A. 1 và 2

B. 2 và 3

C. 1, 2 và 3

D. Cả 1, 2, 3, 4

15. Cho phổ khối của nguyên tố A được biểu diễn tại hình dưới đây. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố A là
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Phổ khối của nguyên tố A.


          A. 91,32. 

B. 91,40.                         C. 90,00.                 D. 94,23.
16. Orbital nguyên tử là 

A. khu vực không gian xung quanh hạt nhân có thể tìm thấy electron. 

B. khu vực không gian xung quanh hạt nhân.

C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác xuất tìm thấy electron khoảng 90%.

D. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác xuất tìm thấy electron khoảng 99%.

17. Chọn phát biểu đúng khi nói về các orbital trong cùng một phân lớp electron?
A. Có cùng sự định hướng không gian.
B. Có cùng mức năng lượng.
C. Khác nhau về mức năng lượng.     D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.

18. Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f  lần lượt là:
A. 2, 6, 8, 18

             
B. 2, 8, 18, 32


C. 2, 4, 6, 8


D. 2, 6, 10, 14
19. Lớp L (n =2) có mấy phân lớp electron ?
       A.  1.           

B.  2.          
      

C.  3.                     
D.  4.
20. Lớp M (n=3) có số obitan tối đa bằng
       A.  3.           

B.  4.          
     

C.  9.                     
D.  18.

21. Số electron tối đa ở lớp M (n = 3) là
A. 8.



B. 10.



C. 18.


D. 32.

22. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 2 lớp, lớp thứ 2 có 7 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 7.

B. 8.
C. 9.
D.10.

23. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 5 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là


A. 7.

B. 9
C. 13
D. 15.
24. Nguyên tử của nguyên tố Al có 13 electron. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Lớp electron ngoài cùng của Al có 3e.

B. Lớp electron ngoài cùng của Al có 1e. 

C. Nguyên tử Al có 2 lớp e.



D. Nguyên tử có 3 lớp e và lớp ngoài cùng có 1 e.

25. Nguyên tử 27X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có 
      A.  13 proton và 14 neutron.

     

B.  13 proton và 14 electron.

      C.  14 proton và 13 neutron.

    

 D. 14 proton và 14 electron.

26. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là  1s22s22p63s23p5. Số hiệu nguyên tử của X là 
      A.  16

   
B.  17

                  C.  18
              D.  19

27. Cấu hình electron của nguyên tử một nguyên tố là 1s22s22p63s2. Nguyên tố đó là  
  A. Ca (Z = 20)                      B. Na (Z = 11)                     C. Al  (Z = 13)          D. Mg (Z = 12)
28. Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tử Ca (Z = 20) ?   
  A. [Ar]4s1             

B. [Ar]4s2                   
C. [Ar]3d2                    
D. [Ar]3d1
29. Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tử Fe (Z = 26)?   
  A. [Ar]3d64s2             B. [Ar]4s23d6                   
C. [Ar]3d8                    D. [Ar]3d74s1
30. Nguyên tử M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p5. Nguyên tử M là 
 A. 11Na                        B. 18Ar                              
C. 17Cl                        D. 19K
31. Cho biết nguyên tố sodium (natri, Na) có số hiệu nguyên tử bằng 11. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là
A. 1

B. 2
C. 3
D. 4             
32. Trong nguyên tử oxygen (oxi, Z = 8), số electron ở mức năng lượng cao nhất là

A. 7.

B. 5.
C. 6.
D. 4.

33. Trong nguyên tử Chlorine (clo, Z = 17), số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

A. 7.

B. 5.
C. 9.
D. 2.

34. Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau: 
X: 1s2 2s2 2p6 3s2; 

Y:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1; 

Z:1s2 2s2 2p6 3s2 3p3; 

T:1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Dãy các nguyên tố kim loại là: 
A. X, Y, Z.
B. X, Y, T.
C. Y, Z, T.
D. X, Z, T.

35. Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau: 
X:  1s2 2s2 2p5; 

Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4; 

T: 1s2 2s2 2p6

Dãy các nguyên tố phi kim là: 

A. X, Y, Z.
B. X, Y, T.
C. Y, Z, T.
D. X, Z, T.

36. Nguyên tử X có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 3p4. Hãy chỉ ra điều sai khi nói về nguyên tử X:
A. Hạt nhân nguyên tử X có 16p.


B. Lớp vỏ của nguyên tử X có 16e.
C. Nguyên tử X có 3 lớp electron.


D. Nguyên tử X có 4e lớp ngoài cùng.
37. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở phân mức năng lượng cao nhất là 3s. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở phân mức năng lượng 3s và có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tố X, Y lần lượt là

A. kim loại và phi kim.

B. phi kim và kim loại. 


C. khí hiếm và phi kim

D. khí hiếm và kim loại.

38. Cấu hình của nguyên tử sau biểu diễn bằng ô lượng tử. Thông tin nào không đúng khi nói về cấu hình đã cho?
[image: image30.png]N




                    

1s2           2s2                     2p3
     A. Nguyên tử có 7 electron


B. Lớp ngoài cùng có 3 electron 

     C. Nguyên tử có 3 electron độc thân

D. Nguyên tử có 2 lớp electron   


39. Nguyên tử M có cấu hình electron 1s22s22p4. Cấu hình electron theo ô orbital là
A.                                                                        [image: image31.png](L] et





B. 

     
C.

                  
       D. 

40. Sự phân bố electron theo ô lượng tử nào dưới đây là đúng?
  A. [image: image25.png]





B. [image: image26.png]



C. [image: image27.png]
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41. Bảng tuần hoàn (BTH) hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp nào sau đây?

A. Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào 1 ô trong BTH.

B. Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

C. Các nguyên tố có cùng số lớp e trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

D. Các nguyên tố có cùng số e hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

42. Các nguyên tố ở chu kì 3 có số lớp electron trong nguyên tử là
A. 3.


B. 4.



C. 5.


D. 6.

43. Các nguyên tố ở nhóm VA của bảng tuần hoàn có số electron ở lớp ngoài cùng là
A. 3.


B. 4.



C. 5.


D. 6.

44. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 3, nhóm IVA.



B. chu kì 3, nhóm VIA.

C. chu kì 4, nhóm VIA.



D. chu kì 4, nhóm IIIA.

45. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 9, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 3, nhóm IVA.



B. chu kì 2, nhóm VIIA.

C. chu kì 2, nhóm VIA.



D. chu kì 3, nhóm VA.

46. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm IIA. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình e là

A. 1s22s22p63s1

B. 1s22s22p6

C. 1s22s22p53s2

D. 1s22s22p63s2
47. Cấu hình e nguyên tử iron (sắt, Fe): 1s22s22p63s23p63d64s2 . Iron ở : 
A. Ô 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIA.


B. Ô 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB.

C. Ô 26, chu kỳ 4, nhóm IIA.


D. Ô 26, chu kỳ 4, nhóm IIB.

48. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron ở phân lớp p là 5. Vị trí của nguyên tố A trong BTH là
A. Nhóm VA, chu kì 3.     



B. VIIA, chu kì 2.

C. VIIB, chu kì 2.     



D. VIA, chu kì 3.

49. Hai nguyên tố X, Y ở 2 ô liên tiếp trong một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử 2 nguyên tố là 17. Hai nguyên tố đó là
A. C và N.

B. B và Al.


C. N và O.

D. O và F.

50. Hai nguyên tố X, Y ở 2 chu kì liên tiếp trong một nhóm A của bảng tuần hoàn có tổng số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử 2 nguyên tố là 16. Hai nguyên tố đó là
A. C và Si.

B. Be và Mg.


C. Li và Na.

D. B và Al.

.................................HẾT.................................
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